
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VIỆT HOÀ 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Việt Hòa, ngày        tháng 07 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải tại các Tổ dân phố 

trên địa bàn phường Việt Hòa  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VIỆT HÒA   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013;   

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;   

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT- CP- UBTƯMTTQVN ngày  

18/11/2014 của Chính phủ và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn phối 

hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

   Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TTHĐND ngày 19/7/2025 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân phường Việt Hòa về việc chuyển đổi các Thôn, Khu dân cư thành các 

Tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hòa; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND phường.  

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1.  Kiện toàn 21 Tổ hòa giải tại 21 Tổ dân phố gồm các ông (bà) có tên 

sau: (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Trách nhiệm của tổ hòa giải cơ sở, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên:  

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên theo Điều 9, Điều 10; trách 

nhiệm của tổ hòa giải theo Điều 13; quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải theo 

Điều 15 của Luật hòa giải cơ sở năm 2013.  

- Phối hợp giải quyết khi có sự kiện mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư 

kịp thời, nhanh chóng.   

- Tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải, hưởng thù lao theo 

quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả hòa giải về UBND phường theo quy định.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND phường giao và theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 4. Công chức Văn phòng HĐND&UBND, các cơ quan có liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp thành phố; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND phường; 

- Lưu: VT, VPHĐND&UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đào Quang Dương 



 
 

 DANH SÁCH ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VIỆT HÒA 
(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày     /7/2025 của Chủ tịch UBND phường Việt Hòa) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

I TỔ DÂN PHỐ 01 

1 Nguyễn Văn Nhần Tổ trưởng 

2 Phạm Đức Bình Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Phanh Tổ viên 

4 Phạm Thị Nghiêm Tổ viên 

5 Ngô Thị Quyến Tổ viên 

6 Nguyễn Văn Phòng Tổ viên 

7 Phạm Văn Vần Tổ viên 

8 Phùng Thị Hữu Tổ viên 

9 Nguyễn Thị Thi Tổ viên 

10 Vũ Khánh Huyền Tổ viên 

II TỔ DÂN PHỐ 02 

1 Phạm Hồng Sơn Tổ trưởng 

2 Trần Quang Dũng Tổ phó 

3 Phạm Thị Quế Tổ viên 

4 Trần Văn Mạnh Tổ viên 

5 Ngô Văn Băng Tổ viên 

6 Trần Thị Thành Tổ viên 

7 Ngô Lê Hồng Hạnh Tổ viên 

8 Trần Văn Khải Tổ viên 

III TỔ DÂN PHỐ 03 

1 Phạm Văn Hạnh Tổ trưởng 

2 Ngô Văn Khanh Tổ phó 

3 Phạm Tiến Điển Tổ viên 

4 Nguyễn Văn Đoàn Tổ viên 

5 Phạm Thị Khuya Tổ viên 

6 Hoàng Thị Tuyết Tổ viên 

7 Ngô Minh Chiến Tổ viên 

8 Phạm Ngọc Chiến Tổ viên 

IV TỔ DÂN PHỐ 04 

1 Đào Thị Dỡ Tổ trưởng 

2 Lương Văn Dũng Tổ phó 



 

3 Lương Ngọc Thùy Tổ viên 

4 Phùng Văn Tính Tổ viên 

5 Nguyễn Xuân Đô Tổ viên 

6 Trần Thị Huyền Tổ viên 

7 Lương Xuân Hát Tổ viên 

8 Trần Xuân Đập Tổ viên 

9 Vũ Thị Vân Tổ viên 

10 Hoàng Thị Nữ Tổ viên 

V TỔ DÂN PHỐ 05 

1 Lê Văn Mý Tổ trưởng 

2 Lê Xuân Đôi Tổ phó 

3 Trần Thị Nghĩa Tổ viên 

4 Bùi Văn Thuận Tổ viên 

5 Lương Thị Ánh Kim Tổ viên 

6 Lương Văn Hà Tổ viên 

7 Nguyễn Văn Nhiêu Tổ viên 

8 Lương Thị Sưu Tổ viên 

9 Lê Văn Chúc Tổ viên 

VI TỔ DÂN PHỐ 06 

1 Đinh Văn Bằng Tổ trưởng 

2 Lê Quang Quân Tổ phó 

3 Đinh Văn Hữu Tổ viên 

4 Nguyễn Tiến Tự Tổ viên 

5 Đinh Văn Bàng Tổ viên 

6 Bùi Văn Nguyên Tổ viên 

7 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ viên 

8 Lương Văn Thường Tổ viên 

9 Bùi Thị Chi Tổ viên 

10 Lương Thị Mức Tổ viên 

VII TỔ DÂN PHỐ 07 

1 Đinh Thị Hiền Tổ trưởng 

2 Đồng Đức Việt Tổ phó 

3 Lương Quang Bộ Tổ viên 

4 Cao Văn Mừng Tổ viên 

5 Cao Văn Viêm Tổ viên 

6 Lương Văn Huy Tổ viên 

7 Ngô Thanh Ngân Tổ viên 



 

8 Nguyễn Văn Tân Tổ viên 

9 Lê Thị Thanh Thủy Tổ viên 

10 Nguyễn Thị Chinh Tổ viên 

VIII TỔ DÂN PHỐ 08 

1 Đinh Văn Công Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Huyền Tổ Phó 

3 Vũ Văn Du Tổ viên 

4 Phạm Thị Thơm Tổ viên 

5 Nguyễn Thị Xô Tổ viên 

6 Đặng Thị Thu Tổ viên 

7 Vương Đình Quỳnh Tổ viên 

8 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổ viên 

9 Nguyễn Văn Kích Tổ viên 

IX TỔ DÂN PHỐ NGHĨA 

1 Nguyễn Sỹ Tùy Tổ trưởng 

2 Nguyễn Quang Tăng Tổ Phó 

3 Vũ Xuân An Tổ viên 

4 Nguyễn Văn Nhời Tổ viên 

5 Nguyễn Thị Thúy Tổ viên 

6 Nguyễn Quang Đều Tổ viên 

7 Nguyễn Văn Mùi Tổ viên 

8 Nguyễn Thị Kim Huế Tổ viên 

9 Mai Công Khánh Tổ viên 

10 Mai Công Tân  

X TỔ DÂN PHỐ PHÚ AN 

1 Phạm Đình Chương Tổ trưởng 

2 Nguyễn Đức Chinh Tổ Phó 

3 Hoàng Văn Ư Tổ viên 

4 Đỗ Xuân Thuấn Tổ viên 

5 Phạm Văn Xuyên Tổ viên 

6 Nguyễn Xuân Lan Tổ viên 

7 Nguyễn Văn Bùi Tổ viên 

8 Phạm Thị Sập Tổ viên 

XI TỔ DÂN PHỐ CAO XÁ 

1 Đỗ Văn Trạch Tổ trưởng 

2 Đỗ Xuân Suất Tổ Phó 

3 Phạm Văn Vịnh Tổ viên 



 

4 Nguyễn Văn Cân Tổ viên 

5 Nguyễn Hữu Cành Tổ viên 

6 Đỗ Quang Cảnh Tổ viên 

7 Phạm Thị Nhàn Tổ viên 

8 Nguyễn Thị Hạ Tổ viên 

9 Nguyễn Khắc Cẩm Tổ viên 

XII TỔ DÂN PHỐ BỄ 

1 Nguyễn Sỹ Hiếu Tổ trưởng 

2 Nguyễn Sỹ Đang Tổ Phó 

3 Nguyễn Cẩm Thạch Tổ viên 

4 Mai Xuân Chuyên Tổ viên 

5 Mai Xuân Thao Tổ viên 

6 Nguyễn Thị Thắm Tổ viên 

7 Vũ Thị The Tổ viên 

8 Trần Duy Quyến Tổ viên 

9 Nguyễn Thị Tho Tổ viên 

10 Mai Xuân Thế Tổ viên 

XIII TỔ DÂN PHỐ HOÀNG ĐƯỜNG 

1 Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng 

2 Đặng Văn Hới Tổ Phó 

3 Bùi Đình Khởi Tổ viên 

4 Đặng Thị Thoan Tổ viên 

5 Ngô Văn Hưng Tổ viên 

6 Vũ Xuân Huynh Tổ viên 

7 Nguyễn Thị Lan Tổ viên 

XIV TỔ DÂN PHỐ BẦU 

1 Nguyễn Thị Thảo Tổ trưởng 

2 Trần Văn Tuyến Tổ Phó 

3 Nguyễn Đức Dũng Tổ viên 

4 Nguyễn Sỹ Có Tổ viên 

5 Đào Thị Thanh Két Tổ viên 

6 Lê Thị Sen Tổ viên 

7 Mai Xuân Soi Tổ viên 

XV TỔ DÂN PHỐ ĐÀO XÁ 

1 Đào Duy Dũng Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Thạnh Tổ Phó 

3 Nguyễn Văn Dư Tổ viên 



 

4 Nguyễn Quang Hinh Tổ viên 

5 Nguyễn Thị Bưởi Tổ viên 

6 Nguyễn Thị Lụa Tổ viên 

7 Đào Văn Nghị Tổ viên 

8 Nguyễn Thị Tam Tổ viên 

9 Trần Thị Mỳ Tổ viên 

10 Nguyễn Quang Đạo  

XVI TỔ DÂN PHỐ GẠCH 

1 Hoàng Văn Thịnh Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Luyến Tổ Phó 

3 Lê Văn Lụa Tổ viên 

4 Hoàng Thị Xuyến Tổ viên 

5 Hoàng Ngọc Kỹ Tổ viên 

6 Mai Công Hỗ Tổ viên 

7 Hoàng Văn Vân Tổ viên 

8 Đào Thị Hằng Tổ viên 

9 Nguyễn Đình Tiến Tổ viên 

10 Lê Văn An Tổ viên 

11 Hoàng Văn Hảo Tổ viên 

XVII TỔ DÂN PHỐ TRỤ 

1 Lưu Văn Vũ Tổ trưởng 

2 Lưu Xuân Dũng Tổ Phó 

3 Lê Văn Sanh Tổ viên 

4 Trần Thị Dung Tổ viên 

5 Lưu Văn Giàng Tổ viên 

6 Lưu Xuân Linh Tổ viên 

7 Lưu Văn Tốt Tổ viên 

8 Lưu Quốc Huy Tổ viên 

9 Lưu Văn Điểm Tổ viên 

XVIII TỔ DÂN PHỐ TIỀN 

1 Nguyễn Văn Huy Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Luân Tổ Phó 

3 Nguyễn Thị Trang Tổ viên 

4 Nguyễn Văn Huề Tổ viên 

5 Bùi Thị Nhung Tổ viên 

6 Nguyễn Văn Chung Tổ viên 

7 Nguyễn Văn Huân Tổ viên 



 

8 Đỗ Văn Y Tổ viên 

9 Nguyễn Thị Trang Tổ viên 

XIX TỔ DÂN PHỐ TRẰM 

1 Lê Văn Phúc Tổ trưởng 

2 Trần Văn Dũng Tổ Phó 

3 Vũ Văn Duật Tổ viên 

4 Trần Văn Kiều Tổ viên 

5 Trần Văn Vũ Tổ viên 

6 Đỗ Thị Sắc Tổ viên 

7 Trần Văn Loát Tổ viên 

XX TỔ DÂN PHỐ ĐỖ TRUNG 

1 Nguyễn Văn Nguyện Tổ trưởng 

2 Lê Văn Đủ Tổ Phó 

3 Dương Văn Thuấn Tổ viên 

4 Nguyễn Văn Mậu Tổ viên 

5 Lê Trọng Quỳnh Tổ viên 

6 Nguyễn Thị Mật Tổ viên 

7 Nguyễn Thị Tỏa Tổ viên 

8 Nguyễn Lê Hùng Tổ viên 

9 Cù Văn Long Tổ viên 

10 Nguyễn Thanh Hải Tổ viên 

XXI TỔ DÂN PHỐ LẺ DOI 

1 Hoàng Văn Nam Tổ trưởng 

2 Hoàng Văn Mích Tổ Phó 

3 Hoàng Văn Phú Tổ viên 

4 Nguyễn Kim Bôi Tổ viên 

5 Nguyễn Thị Lợi Tổ viên 

6 Hoàng Văn Huy Tổ viên 

7 Lưu Thị Thời Tổ viên 

8 Nguyễn Văn Tỉnh Tổ viên 

9 Đỗ Thị Loan Tổ viên 

10 Nguyễn Thị Hiên Tổ viên 

11 Nguyễn Văn Bích Tổ viên 
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